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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm 
của người Châu Mạ huyện Tân Phú

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp, về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai tại Tờ trình số 942/TTr-SCN ngày 09/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ huyện Tân Phú, với nội dung chính như sau:
I. Mục tiêu Đề án 

· Doanh thu:

+ Dự kiến năm 2008 đạt 500 triệu đồng.

+ Năm 2009 đạt 700 triệu đồng.

+ Năm 2010 đạt 1 tỷ đồng, trong đó đơn đặt hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương trong nước là 500 triệu đồng, ký gửi bán hàng ở các cửa hàng, trung tâm du lịch, hội chợ là 300 triệu đồng, dịch vụ khác 200 triệu đồng.
· Sản lượng dự kiến đến năm 2010:

+ Vải tấm (chăn) 
:
200 tấm.

+ Túi xách
:    300 cái.

+ Ba lô
:
200 cái.

+ Bóp, ví
:
500 cái.

+ Nón (các loại)
:
500 cái.

+ Khăn bàn
:
200 cái.

+ Quần áo (các loại)
:
500 cái.

+ Móc khóa
:
5.000 cái.

· Nâng cao thu nhập cho cá nhân, đảm bảo nhu cầu cuộc sống gia đình ngày càng cao, cụ thể:

+ Năm 2008 đạt 300.000 đồng/người/tháng.

+ Năm 2009 đạt 400.000 đồng/người/tháng.

+ Năm 2010 đạt 500.000 đồng/người/tháng.
· Trình độ tay nghề của người lao động được nâng cao kinh qua các lớp đào tạo, thu hút lao động dân tộc tham gia ngành dệt qua các năm cụ thể như sau:

+ Năm 2008: 50 người.

+ Năm 2009: 70 người.

+ Năm 2010: 90 - 100 người.

· Chất lượng sản phẩm được nâng lên, sáng tác nhiều mẫu mã cải tiến theo thị hiếu khách hàng tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài tỉnh. Dự kiến sắp tới sẽ phát triển các mẫu mã hàng mới như; rèm cửa, dzap trải giường, các loại móc khóa,...

· Xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm dệt thổ cẩm, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện dịch vụ để tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

· Từng bước xây dựng tổ chức sản xuất hợp lý, tiến tới thành lập mô hình kinh tế tập thể.

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Người dân tộc Châu Mạ ở xã Tà Lài, huyện Tân Phú.

- Ngành nghề: Dệt thổ cẩm.

- Phạm vi: Tất cả đồng bào dân tộc Châu Mạ ở xã Tà Lài, huyện Tân phú, tỉnh Đồng Nai.

III. Giải pháp thực hiện

1. Hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật

Từ trước đến nay, người dân tộc thực hiện sản xuất tại nhà, thời gian sản xuất còn hạn chế do bận bịu nương rẫy, đi rừng,... tận dụng thời gian nhàn rỗi để dệt nên năng suất lao động rất thấp, thu nhập không cao. Mặt khác, lao động không tập trung, thiếu người hướng dẫn kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm không đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật nơi đặt hàng. Do đó, cần hình thành mô hình tổ chức sản xuất ổn định, tập cho người dân tộc quen dần với tập quán mới trong sản xuất mới để tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, mức sống của người dân tộc được cải thiện.

Để có mô hình tổ chức sản xuất ổn định, cần phải có địa điểm để xây dựng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng tập trung người lao động tham gia sản xuất. Dự kiến hình thành mặt bằng sản xuất tại địa điểm ấp 4, xã Tà Lài (sân bóng đá của xã) với diện tích đầu tư khoảng 500m2 có tường rào bao xung quanh, trong đó nhà xưởng có diện tích 200m2 (được phân ra: Nhà xưởng 150m2, nhà kho 20m2, phòng trưng bày 30m2). Nhà xưởng được thiết kế nhà cấp 4, mái tôn, nền gạch bông.

2. Hỗ trợ vay vốn mua nguyên vật liệu

Trước đây, mỗi hộ dân tộc chỉ được vay vốn giới hạn 2 triệu đồng, vay theo hình thức tổ tiết kiệm để mua sợi sản xuất cầm chừng. Khi giá cả đầu vào tăng, do không chủ động được nguồn vốn nên giá thành sản phẩm tăng ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm. Sau khi hình thành cơ sở (tổ hợp tác hoặc hợp tác xã) hoạt động theo mô hình tổ chức sản xuất tập trung, tổ chức quản lý đi vào nề nếp, nhu cầu vốn để mua nguyên vật liệu rất cần thiết. Thông qua các tổ chức tín dụng, quỹ hỗ trợ đầu tư như: Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm, quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ,... tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo nhu cầu để cơ sở chủ động sản xuất, giá thành sản phẩm ổn định, nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

3. Tổ chức quản lý sản xuất

Trong giai đoạn đầu, phải thành lập cho được tổ hợp tác sản xuất để tập trung, quản lý hoạt động sản xuất. Tổ hợp tác có ban quản lý giải quyết đầu vào nguyên liệu, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giải quyết đầu ra sản phẩm. Ngoài ra, ban quản lý còn có nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật, quản lý sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ban quản lý bao gồm người kinh và người dân tộc, người kinh là những người có tâm huyết với nghề, với người dân tộc, chuyên tìm kiếm hợp đồng, thị trường tiêu thụ và nguyên vật liệu phụ kiện cho sản xuất. Đến năm 2010, khi tình hình sản xuất kinh doanh phát triển, tổ chức quản lý sản xuất hợp lý sẽ tiến tới thành lập hợp tác xã.

4. Giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại

Công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường của sản phẩm dệt thổ cẩm bao gồm các nội dung sau:

· Xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm: Công tác xây dựng thương hiệu có ý nghĩa quan trọng, mục đích để nâng cao giá trị sản phẩm, thương hiệu sản phẩm ở địa phương gắn liền với thương hiệu du lịch địa phương nói riêng và Đồng Nai nói chung. Việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thổ cẩm đã được địa phương (xã Tà Lài) tiến hành thủ tục đăng ký với Sở Khoa học và Công Nghệ Đồng Nai. Việc quảng bá sản phẩm song song với việc xây dựng thương hiệu trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các Website của Trung tâm Khuyến công, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Văn hóa Thông tin. 

· Ký hợp đồng tiêu thụ: Từ trước đến nay, các đơn hàng tiêu thụ chủ yếu ký với các đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh (như doanh nghiệp Cô Bi ở Bến Vân Đồn - Quận 4, ký hợp đồng mỗi tháng 100 tấm vải tấm) và thành phố Hà Nội (qua giới thiệu của Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Sở Văn hóa Thông tin) để tiêu thụ sản phẩm dệt thổ cẩm. Thời gian tới, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại thông qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh (Sở Thương mại và Du lịch), tạo điều kiện để cơ sở tiếp cận ký hợp đồng với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, nơi tiêu thụ hàng dệt thổ cẩm nhân các ngày lễ hội văn hóa dân tộc. 

· Ký gửi và bán sản phẩm: Thông qua Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Văn hóa Thông tin để giới thiệu, ký gửi sản phẩm chào hàng tại các điểm du lịch, trung tâm du lịch, nhà bảo tàng, cửa hàng ký gửi và tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp,... trong và ngoài tỉnh.

· Gửi hàng tham gia hội chợ để giới thiệu sản phẩm: Thường xuyên đăng ký gửi hàng tham gia các hội chợ triển lãm tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các nơi trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, chào bán với khách tham quan du lịch, đây là dịp để giới thiệu, chào bán, ký được nhiều hợp đồng.

5. Tuyên truyền

Hướng dẫn, phổ biến cho người dân tộc học tập, hiểu được các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hiểu biết về Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã,... để khi sản xuất phát triển, tiến tới thành lập hợp tác xã, người dân tộc sẽ tự nguyện góp vốn thành lập hợp tác xã. Đồng thời, có phân tích, giải thích cho người dân tộc hiểu được sự cần thiết phải khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm là để tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân tộc cũng như bảo tồn truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc, góp phần phát triển du lịch… Ngoài ra, việc tuyên truyền, hướng dẫn này còn tạo bước chuyển biến trong phương thức sản xuất hiện nay, thay thế dần lối sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, giản đơn kiểu cũ trước đây để từ đó có sự đổi mới trong tập quán, hoạt động sản xuất để dần dần hòa nhập vào cộng đồng dân tộc Việt.

6. Đào tạo nghề, truyền nghề

Đây là giải pháp để duy trì, bảo tồn nghề truyền thống để không bị mai một, kết hợp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc với phát huy cải tiến, sáng kiến mẫu mã ngày thêm phong phú, đa dạng đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, yêu cầu khách hàng trong và ngoài nước. Các Sở ngành liên quan: Sở Văn hóa Thông tin, Hội Văn hóa dân gian kết hợp với huyện, xã có kế hoạch đào tạo nghề, truyền nghề hàng năm.
Trung tâm Khuyến công tỉnh với chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các cơ sở sản xuất nông nghiệp nông thôn phát triển. Căn cứ vào 

nội dung Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ tại mục 4 Điều 3 của Nghị định về tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề. Thông tư Liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. Dựa trên khả năng thực tế tình hình ngân sách cấp phát hàng năm cho công tác khuyến công, bên cạnh việc hướng dẫn đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề hiện nay đối với những mặt hàng ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công để có kế hoạch mở các lớp dạy nghề, truyền nghề cho người dân tộc Châu Mạ qua hướng dẫn kỹ thuật của các chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài tỉnh.

7. Công nghệ, máy móc thiết bị

Nhu cầu đầu tư các máy móc thiết bị cho người dân tộc xã Tà Lài sắp tới chủ yếu là máy may, máy vắt sổ dùng để may sản phẩm. Khung dệt cải tiến trước đây Nhà nước cũng có đầu tư để nâng cao năng suất nhưng do tập quán người dân tộc quen hoạt động theo nếp cũ là quen dùng những thanh cây tự chế có chiều dài khoảng 0,7m, đường kính từ 10 - 20mm, mỗi khung dệt có 7 thanh tre.

Công nghệ hướng tới của người Châu Mạ là kết hợp phương pháp thủ công dệt các sản phẩm vải thổ cẩm theo các đơn hàng của các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ cho các lễ hội của đồng bào dân tộc mà còn có các sản phẩm như túi xách, balô, bóp ví, mũ nón, khăn bàn, quần áo,... với mẫu mã cải tiến để ký gửi, bán cho các điểm khu du lịch trong và ngoài tỉnh.

8. Thiết kế, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm

Hiện nay, các mẫu mã sản phẩm chủ yếu làm theo đơn đặt hàng, cụ thể là những tấm vải có hoa văn chim, thú, khổ loại 1,8m x 0,8m và 2m x 1,7m hoặc may những túi xách, ba lô, bóp,... với hình thức đơn giản. Thời gian tới, cần tập trung một số công tác sau:
· Thiết kế, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng thổ cẩm để tăng sức cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng để tiêu thụ, bán được nhiều sản phẩm hơn.

· Ngoài những hoa văn độc đáo mang đậm nét của người dân tộc Châu Mạ như thần linh, mặt trời, núi rừng, cây cỏ, chim thú,... Thời gian tới, cần tập trung sáng tác thiết kế mẫu mã hoa văn mới để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, chất lượng sản phẩm ngày càng tinh xảo hơn. Đào tạo những nghệ nhân người dân tộc chuyên về thiết kế, cải tiến mẫu mã hàng thổ cẩm như các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống của người kinh, tạo ra nhiều mẫu mã hàng lưu niệm đa chủng loại, lạ mắt để thu hút được nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

· Công tác hướng dẫn người dân tộc Châu Mạ tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm dệt may của các dân tộc anh em ngoài tỉnh cũng cần quan tâm để tạo chuyển biến trong sản xuất. Thời gian tới, cần tổ chức cho người dân tộc Châu Mạ tham quan học hỏi nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc Chăm ở Đà Lạt - Lâm Đồng.

- Về chất lượng sản phẩm, hiện nay khâu dệt nguyên liệu đầu vào là sợi cotton, len. Sản phẩm làm ra là những tấm vải màu chưa được tinh xảo. Cần có sự đổi mới về chất liệu sợi để tạo ra được sản phẩm đẹp, bền chắc, không phai theo thời gian. Kỹ thuật dệt, cũng đòi hỏi khi dệt phải đều tay để tạo ra tấm vải thổ cẩm không có chỗ dày, chỗ mỏng, như vậy sản phẩm chào hàng mới có chất lượng bền, đẹp.

Điều 2. Kinh phí thực hiện
1. Tổng vốn đầu tư: 874.500.000 đồng (Tám trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng), gồm:
· Đầu tư nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị
:
528.500.000 đồng.

· Chi phí đào tạo nghề dệt, may, thiết kế
:
126.000.000 đồng.

· Chi phí cho công tác xúc tiến thương mại
: 
120.000.000 đồng.

· Vốn mua nguyên liệu
: 
100.000.000 đồng.

2. Tiến độ đầu tư từ năm 2007 - 2009

· Năm 2007 - 2008: Tổng kinh phí là 734,1 triệu đồng, trong đó:

+ Nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị
:
528,5 triệu đồng.

+ Dạy may, thiết kế mẫu mã
: 
75,6 triệu đồng.

+ Xúc tiến thương mại
:
80 triệu đồng.

+ Nguyên vật liệu
:
50 triệu đồng.

· Năm 2008 - 2009: Tổng kinh phí là 140,4 triệu đồng, trong đó:

+ Dạy may, thiết kế mẫu mã
:
50,4 triệu đồng.

+ Mua nguyên vật liệu
:
50 triệu đồng.

+ Xúc tiến thương mại
:
40 triệu đồng.

Tổng kinh phí năm 2007 - 2009 là 874.500.000 đồng (Tám trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng).

3. Nguồn kinh phí

· Nguồn vốn ngân sách: 774.500.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng), phân bổ nguồn vốn cụ thể như sau:

+ Nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc (528.500.000 đồng): Ngân sách tỉnh hỗ trợ 60%; 40% số vốn còn lại tạm ứng từ nguồn ngân sách huyện Tân Phú.
+ Đào tạo dạy may, thiết kế mẫu mã (126.000.000 đồng): Nguồn vốn từ kinh phí khuyến công Quốc gia, kinh phí khuyến công địa phương.

+ Tuyên truyền, xúc tiến thương mại (120.000.000 đồng): Nguồn vốn từ kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh và kinh phí khuyến công của tỉnh.

- Vốn mua nguyên vật liệu: Nguồn vốn vay, vay từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để mua nguyên vật liệu.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Tân Phú, UBND xã Tà Lài tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công phối hợp với các Sở ngành liên quan và địa phương để lập kế hoạch triển khai hàng năm về các nội dung của Đề án về đầu tư xây dựng, xúc tiến thương mại, đào tạo nghề,…
2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí nguồn kinh phí từ vốn ngân sách hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định tại Điều 2 Quyết định này, đồng thời tham gia phối hợp với Sở Công nghiệp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

3. Trung tâm Khuyến công có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Tân Phú, phòng Kinh tế huyện Tân Phú, UBND xã Tà Lài xây dựng và tổ chức thực hiện theo kế hoạch hàng năm các nội dung của Đề án; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án cho UBND tỉnh và Sở Công nghiệp.
4. Giao UBND huyện Tân Phú làm chủ đầu tư dự án xây dựng cơ bản và có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính để thống nhất giải quyết tạm ứng 40% kinh phí xây dựng nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc từ nguồn ngân sách huyện. UBND huyện Tân Phú, UBND xã Tà Lài có trách nhiệm thực hiện thủ tục giao đất, đền bù, đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức và quản lý sản xuất.
5. Các Sở ngành và các đơn vị khác có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và UBND huyện Tân Phú thực hiện các nội dung của Đề án.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày k‎ý ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Lài, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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